
Phụ lụ số 01

Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

I Lĩnh vực: Hộ tịch

1
000.24.26.H56-200623-

1001
Lê Viết Lai 23/06/2020 Ng Thị Lan 23/06/2020

2
000.24.26.H56-200622-

1002
Dương Văn Long 23/06/2020 Ng Thị Lan 23/06/2020

3
000.24.26.H56-200622-

1001
Khương Thị Mười 23/06/2020 Ng Thị Lan 23/06/2020

4
000.24.26.H56-200623-

0005
Nguyễn Hữu Sáu 23/06/2020 Ng Thị Lan 13/07/2020 BHYT

5
000.24.26.H56-200623-

0006
Nguyễn  Hữu Sáu 23/06/2020 Ng Thị Lan 23/06/2020

6
000.24.26.H56-200623-

0007
Nguyễn Hữu Sáu 23/06/2020 Ng Thị Lan 23/06/2020

7
000.24.26.H56-200623-

1003
Lê Viết Thắng 23/06/2020 Ng Thị Lan 23/06/2020

8
000.24.26.H56-200624-

1002
Lê Xuân Bính 24/06/2020 Ng Thị Lan 24/06/2020

9
000.24.26.H56-200624-

1001
Lê Xuân Bính 24/06/2020 Ng Thị Lan 24/06/2020
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Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC
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10
000.24.26.H56-200623-

1002
Nguyễn Thị Hiền 24/06/2020 Ng Thị Lan 24/06/2020

11
000.24.26.H56-200624-

0001
Bùi Thị Như Quỳnh 24/06/2020 Ng Thị Lan 24/06/2020

12
000.24.26.H56-200626-

1001
Phùng Đình Tân 26/06/2020 Ng Thị Lan 26/06/2020

13
000.24.26.H56-200626-

1002
Phùng Đình Tân 26/06/2020 Ng Thị Lan 26/06/2020

14
000.24.26.H56-200626-

0001
Phùng Đình Tân 26/06/2020 Ng Thị Lan 16/07/2020 BHYT

15
00.24.26.H56-200626-

0002
Đinh Tấn Vinh 26/06/2020 Ng Thị Lan 26/06/2020

II

1
000.24.26.H56-200622-

0001
Hoàng Văn Bằng 22/06/2020 Lê Thị Huyên 22/06/2020

2
000.24.26.H56-200622-

0002
Lê Hồng Thái 22/06/2020 Ng Thị Lan 22/06/2020

3
000.24.26.H56-200622-

0003
Lê Bá Tùng 22/06/2020 Ng Thị Lan 22/06/2020

4
000.24.26.H56-200622-

0004
Lê Hồng Thái 22/06/2020 Lê Thị Huyên 22/06/2020

5
000.24.26.H56-200623-

0001
Cao Văn Hạnh 23/06/2020 Lê Thị Huyên 23/06/2020

6
000.24.26.H56-200623-

0002
Nguyễn Tuấn Hoan 23/06/2020 Lê Thị Huyên 23/06/2020

7
000.24.26.H56-200623-

0003
Nguyễn Văn Đức 23/06/2020 Lê Thị Huyên 23/06/2020

Lĩnh vực: Chứng thực
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8
000.24.26.H56-200623-

0004
Nguyễn Thị Hiền 23/06/2020 Lê Thị Huyên 23/06/2020

9
000.24.26.H56-200625-

0001
Nguyễn Ngọc Cường 25/06/2020 Lê Thị Huyên 25/06/2020

10
000.24.26.H56-200625-

0002
Phùng Sỹ Tân 25/06/2020 Lê Thị Huyên 25/06/2020

11
000.24.26.H56-200625-

0003
Lê Thị Hồng 25/06/2020 Lê Thị Huyên 25/06/2020

12
000.24.26.H56-200626-

0003
Nguyễn Văn Hiền 26/06/2020 Lê Thị Huyên 26/06/2020

13
000.24.26.H56-200626-

0004
Đinh Tấn Vinh 26/06/2020 Lê Thị Huyên 26/06/2020

14
000.24.26.H56-200626-

0005
Lê Viết Phúc 26/06/2020 Lê Thị Huyên 26/06/2020

15
000.24.26.H56-200626-

0006
Đinh Tấn Vinh 26/06/2020 Lê Thị Huyên 26/06/2020

16
000.24.26.H56-200626-

0007
Khương Văn Hùng 26/06/2020 Lê Thị Huyên 26/06/2020

17
000.24.26.H56-200626-

0002
Đinh Tấn Vinh 26/06/2020 Lê Thị Huyên 26/06/2020

III

1 Nguyễn Đình Bằng 22/06/2020 Nguyễn Đình Dân 22/06/2020

2 Lương Thị Lê 22/06/2020 Nguyễn Đình Dân 22/06/2020

3 Lê Thị Nụ 22/06/2020 Nguyễn Đình Dân 22/06/2020

Lĩnh vực : Cấp đơn làm CCCD
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Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC
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4 Nguyễn Thị Vinh 23/06/2020 Nguyễn Đình Dân 23/06/2020

5
Vũ Thị Hương 24/06/2020

Lê Ngọc Hưng
24/06/2020

6
Nguyễn Hữu Duật 24/06/2020

Lê Ngọc Hưng
24/06/2020

7
Phạm Thị Nhung 25/06/2020

Lê Ngọc Hưng
25/06/2020

8
Nguyễn Văn Thu 25/06/2020

Nguyễn Đình Dân
25/06/2020

9
Lê Thị Khóa 26/06/2020

Nguyễn Đình Dân
26/06/2020

10
Lê Thị Liên 26/06/2020

Nguyễn Đình Dân
26/06/2020

IV

1 Nguyễn Thị Thanh 22/06/2020 Nguyễn Đình Dân 22/06/2020

2 Vũ Thị Len 23/06/2020 Nguyễn Đình Dân 23/06/2020

3
Nguyễn Thị Hằng 24/06/2020

Lê Ngọc Hưng
24/06/2020

4
Lê Hữu Cần 25/6/2020

Nguyễn Đình Dân 25/6/2020

5
Cao Thị Lan Anh 26/6/2020

Nguyễn Đình Dân
26/6/2020

6
Trần Thị Hồng 26/6/2020

Nguyễn Đình Dân
26/6/2020

Lĩnh Vực: Cư Trú
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Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC
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V

Không

VI

Không

VII

Không

VIII

IX

Không

Lĩnh vực: Trồng trọt

Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội

Lĩnh vực: Giải quyết đơn thư

Lĩnh vực: Tiếp công dân

Lĩnh vực: Người có công
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